
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Miễn giảm 

(%)
ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

GHI 

CHÚ

1 14000560 Bích Thanh  Na 14CĐ-Đ2 100 Dân tộc Chăm,Thuộc hộ cận nghèo

2 15000183 Nguyễn Văn Dỏi 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

3 15000288 Nguyễn Đỗ Nhật Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

4 15000189 Nguyễn Quang Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

5 15001780 Nguyễn Xuân Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

6 15000282 Nguyễn Phi Long 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

7 15003453 Đinh Xuân Quyền 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

8 15000225 Nguyễn Minh Thiện 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

9 15003132 Nguyễn Tấn Thuyền 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

10 15002610 Phạm Quang Tiến 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

11 15000187 Lý Xuân Trường 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

12 15000216 Phạm Hữu Tuấn 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

13 15001520 Nguyễn Thành Tưởng 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

14 15003214 Trần Thiên Xinh 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

15 15003097 Dương Gia Bảo 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

16 15000307 Phạm Thành Đạt 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

17 15001673 Nguyễn Ngọc Đức 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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18 15001779 Nguyễn Trường Giang 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

19 15001746 Nguyễn Ngọc Hải 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

20 15002760 Trần Nhật Hào 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

21 15001991 Võ Trung Hậu 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

22 15000050 Trần Đăng Hiếu 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

23 15000338 Nguyễn Văn Hoàng 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

24 15001574 Đỗ Thanh Huy 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

25 15000354 Đoàn Đình Huy 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

26 15002341 Nguyễn Phi Long 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

27 15000124 Nguyễn Thanh Long 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

28 15001846 Nguyễn Đức Mạnh 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

29 15000126 Lê Nguyên Quang Nhật 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

30 15000092 Nguyễn Minh Thông 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

31 15003476 Nguyễn Đức Tiến 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

32 15003216 Võ Văn Tiến 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

33 15002273 Nguyễn Ảnh Thanh Trà 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

34 15000009 Võ Thanh Trí 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

35 15000016 Nguyễn Văn Trường 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

36 15000109 Nguyễn Anh Tú 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

37 15003276 Quãng Anh Tú 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

38 15002668 Trần Ánh Dương 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

39 15001576 Trương Phú Hải 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

40 15000028 Nguyễn Hữu Khánh Hưng 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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41 15001283 Nguyễn Phú Hưng 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

42 15000080 Phạm Đăng Khánh 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

43 15000401 Vũ Đăng Khoa 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

44 15002391 Bùi Thanh Phong 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

45 15000155 Huỳnh Mẫn Thiên 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

46 15000060 Tạ Hoàng Thiện 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

47 15000249 Đặng Hiếu Thuận 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

48 15000137 Trần Tuấn Trung 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

49 15000077 Đoàn Mạnh Tuấn 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

50 15000217 Nguyễn Công Anh Vũ 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

50 HS-SV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017
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